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CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỂ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Khái niệm, chức năng của hoạt động thương mại quốc tế:
1.1 Khái niệm:
Thương mại quốc tế(TMQT) là một hình thức của quan hệ kinh tế quốc tế trong đó diễn ra sự mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc các tài sản trí tuệ giữa các chủ thể của quan hệ kinh tế quốc tế.
Điều kiện để thương mại quốc tế tồn tại và phát triển là:
· Có sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng hóa-tiền tệ, kèm theo đó là sự xuất hiện của tư bản thương nghiệp.
· Có sự ra đời của nhà nước và sự phát triển của phân công lao động quốc tế.
Ngoại thương đã xuất hiện từ thời cổ đại: dưới chế độ nhà nước chiếm hữu nô lệ và tiếp đó là chế độ nhà nước phong kiến. Thời đó, do kinh tế tự nhiên còn chiếm vị trí thống trị, nên thương mại quốc tế mang tính chất ngẫu nhiên, phát triển với quy mô rất nhỏ, hẹp. Lưu thông hàng hóa quốc tế chỉ gồm một phần nhỏ nhiều sản phẩm sản xuất ra và chủ yếu là để phục vụ cho tiêu dùng cá nhân của giai cấp thống trị đương thời. Đến thời đại tư bản chủ nghĩa, thương mại quốc tế mới phát triển rộng rãi. Các cuộc cách mạng lớn diễn ra trong thương nghiệp ở thế kỷ XVI và XVII gắn liền với những phát kiến địa ký đã  dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của tư bản thương nhân. Tính tất yếu nội tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là phải tái sản xuất tren một quy mô ngày càng lớn hơn để phát triển thu lợi nhuận. Điều đó, thúc đẩy thị trường thế giới phải không ngừng mở rộng, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. Ngày nay càng có nhiều nước ở nhiều trình độ phát triển kinh tế- xã hội khác nhau thuộc nhiều khu vực lãnh thổ khác nhau cùng tham gia vào mậu dịch quốc tế. Nhất là trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới như hiện nay,thì thương mại quốc tế càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một nước.
1.2 Chức năng của hoạt động ngoại thương:
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Chức năng của một ngành kinh tế là một phạm trù khách quan, được hình thành trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội. Chức năng của thương mại quốc tế là lưu thông hàng hóa giữa trong nước và nước ngoài.
Tuy vậy, cần phân biệt chức năng của thương mại quốc tế với tư cách là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, với tư cách là một lĩnh vực kinh tế.
Là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, thương mại quốc tế có thể có các chức năng sau:
Thứ nhất, tạo vốn cho quá trình mở rộng đầu tư trong nước.
Thứ hai, chuyển hóa giá trị sử dụng làm thay đổi cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân được sản xuất trong nước và thích ứng chúng với nhu cầu tiêu dùng và tích lũy.
Thứ ba, góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
Là một lĩnh vực kinh tế đảm nhận lưu thông hàng hóa giữa trong nước và ngoài nước, chức năng cơ bản của ngoại thương là: tổ chức chủ yếu quá trính lưu thông hàng hóa với bên ngoài, thông qua mua bán để nối liền một cách hữu cơ theo kế hoạch giữa thị trường trong và ngoài nước, thỏa mãn nhu cầu sản xuất của xã hội về hàng hóa theo số lượng, chất lượng, mặt hàng, địa điểm và thời gian phù hợp với chi phí thấp nhất.
Để thực hiện được chức năng quan trọng trên, thương mại quốc tế cần có sự quản lý của nhà nước. Nhà nước quản lý hoạt động thương mại quốc tế theo cơ chế thích hợp cho từng thời kỳ phát triển. Trong cơ chế quản lý kinh tê theo mô hình kế hoạch hóa tập trung, quản lý Nhà nước về thương mại quốc tế hoàn toàn khác với quản lý TMQT trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.
2. Các hình thức của thương mại quốc tế:
2.1 Thương mại quốc tế về hàng hóa
Thương mại quốc tế về hàng hóa là hình thức thương mại trong đó diễn ra việc mua bán trao đổi các sản phẩm, hàng hóa thể hiện dưới dạng vật chất hữu hình.

Ví dụ: trao đổi hàng nông sản (gạo, cà phê, sữa..) nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị máy móc… là những lĩnh vực quan trọng trong thương mại quốc tế về hàng hóa.




2.2 : Thương mại quốc tế về dịch vụ:
Thương mại quốc tế về dịch vụ là hình thức thương mại trong đó diễn ra việc mua bán, trao đồi các sản phẩm vô hình, phi vật chất được thể hiện thông qua các hoạt động của con người.
Một đặc điểm nổi bật của thương mại quốc tế hiện nay là vai trò ngày càng tăng của hoạt động thương mại dịch vụ, với những lĩnh vực đa dạng như: viễn thông, ngân hàng, tài chính, vận tải, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, giải trí…
2.3 Thương mại quốc tế liên quan đến đầu tư:
Sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ gắn liền với hoạt động đẩu tư quốc tế. Hình thức này ngày càng phổ biến với sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư quốc tế và đặc biệt là sự phát triển của các công ty xuyên quốc gia hiện nay.
2.4. Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
Hoạt động thương mại này có đối tượng là các sản phẩm trí tuệ. Ví dụ: quyền tác giả, tác phẩm, sáng chế, bí quyết công nghệ…
3. Các học thuyết cơ bản về Thương mại quốc tế:
3.1 Lợi thế tuyệt đối:

A. Smith là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của hoạt động ngoại thương. Trong mô hình kinh tế cổ điển, chúng ta đã biết các nhà kinh tế cổ điển cho đất đai là giới hạn của tăng trưởng. Khi nhu cầu lương thực tăng lên, phải tiếp tục sản xuất trên những đất đai cằn cỗi, không đảm bảo được lợi nhuận cho các nhà tư bản thì họ sẽ không sản xuất nữa. Các nhà kinh tế cổ điển gọi đây là bức tranh đen tối của tăng trưởng. Trong điều kiện đó A. Smith cho rằng có thể giải quyết bằng cách nhập khẩu lương thực từ nước ngoài với

giá rẻ hơn. Việc nhập khẩu này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Lợi ích này được gọi là lợi thế tuyệt đối của hoạt động ngoại thương.

Do đó, có thể nói lợi thế tuyệt đối là lợi thế có được trong điều kiện so sánh chi phí sản xuất để sản xuất ra cùng một loại sản phẩm, khi một nước sản xuất sản phảm có chi phí cao hơn có thế nhập sản phẩm đó từ nước khác có chi phí sản xuất thấp hơn.

Lợi thế này được xem xét từ hai phía, đối với nước sản xuất sản phẩm có chi phí sản xuất thấp sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán trên thị trường quốc tế. Còn đối với nước sản xuất sản phẩm với chi phí sản xuất cao sẽ có được sản phẩm mà trong nước không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất không đem lại lợi nhuận. Điều này gọi là bù đắp sự yêu kém về khả năng sản xuất trong nước.

Ngày nay, đối với các nước đang phát triển việc khai thác lợi thế tuyệt  đối vẫn có ý nghĩa quan trọng khi chưa có khả năng sản xuẩ một số loại sản phẩm, đặc biệt là tư liệu sản xuất với chi phí chấp nhận được. Ví dụ, việc không đủ khả năng sản xuất ra máy móc thiết bị là khó khăn lớn đối với các nước đang phát triển, và là nguyên nhân dẫn tới đầu tư thấp. Như chúng ta đã biết, các khoản tiết kiệm chưa thể trở thành vốn đầu tư chừng nào tư liệu sản xuất các doanh nghiệp cần đến chưa có. Bởi vì các tư liệu sản xuất chưa sản xuất được trong nước mà phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Khi tiến hành nhập những tư liệu sản xuất này, công nhân trong nước bắt đầu học cách sử dụng máy móc thiết bị mà trước đây họ chưa biết và sau đó họ học cách sản xuất ra chúng. Về mặt này, vai trò đóng góp của ngoại thương giữa các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển thông qua bù đắp sự yếu kém về khả năng sản xuất tư liệu sản xuất và yếu kém về kiến thức công nghệ của các nước đang phát triển cũng được đánh giá là lợi thế tuyệt đối.

Quan điểm

· Đề cao vai trò của các cá nhân và doanh nghiệp, ủng hộ một nền thương mại tự do, không có sự can thiệp của chính phủ.
· Thấy được tính ưu việt của chuyên môn hóa
· Dùng lợi thế tuyệt đối chỉ giải thích được một phần rất nhỏ trong mậu dịch thế giới hiện nay.

Có thể minh họa lợi thế tuyệt đối bằng một ví dụ như sau: chúng ta giả thuyết trường hợp của hai nước Hoa kỳ và Anh với việc 2 nước sản xuất 2 mặt hàng là lúa mì và vải

	Sản phẩm
	Hoa Kỳ
	Anh

	Lúa mì (giạ/người/giờ)
	6
	1

	Vải (m/người/giờ)
	4
	5



Hoa Kỳ có lợi thế tuyệt đối so với Anh về sản xuất lúa mì. Anh có lợi thế tuyệt đối so với Hoa Kỳ về sản xuất vải
3.2 Lợi thế tương đối ( lợi thế so sánh):
Phát triển lý thuyết lợi thế tuyệt đối của hoạt động thương mại quốc tế D. Ricardo đã nghiên cứu lợi thế này dưới góc độ chi phí so sánh để sản xuất ra sản phẩm. Ví dụ, xét khả năng trao đổi sản phẩm giữa Việt Nam và Nga đối với hai sản phẩm thép và quần áo.
Bảng 1: Chi phí sản xuất

	Sản phẩm
	Chi phí sản xuất(ngày công theo lao động)

	
	Việt Nam
	Nga

	Thép(1 đơn vị)
	25
	16

	Quần áo(1 đơn vị)
	5
	4



Xét theo chi phí sản xuất thì Việt Nam sản xuất thép và quần áo đều có chi phí cao hơn Nga. Lợi thế tuyệt đối chỉ ra rằng Việt Nam không có khả năng xuất

khẩu sản phẩm nào sang Nga. Song nếu xét chi phí so sánh thì lại có cái nhìn khác.




Bảng 2: Chi phí so sánh

	Sản phẩm
	Chi phí so sánh

	
	Việt Nam
	Nga

	Thép( 1 đơn vị)
	5
	4

	Quần áo(1đơnv ị)
	1/5
	1/4



Theo chi phí so sánh thì thấy rằng chi phí sản xuất thép của Việt Nam cao hơn Nga: để sản xuất một đơn vị thép ở Việt Nam cần 5 đơn vị quần áo trong khi ở Nga chỉ cần 4 đơn vị. Nhưng ngược lại chi phí sản xuất quần áo ở Việt Nam lại thấp hơn ở Nga, để sản xuất ra một đơn vị quần áo ở Việt Nam cần 1/5 đơn vị thép, trong khi ở Nga cần 1/4 đơn vị. Điều này chỉ ra rằng Việt Nam và Nga có thể trao đổi sản phẩm cho nhau. Nga xuất khẩu thép sang Việt Nam và Việt Nam xuất khẩu quần áo sang Nga. Việc trao đồi này đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Như vậy, lợi thế so sánh của thương mại quốc tế là khả năng nâng cao mức sống và thu nhập thực tế của một nước thông qua việc mua bán, trao đồi hàng hóa với nước khác dựa trên cơ sở chi phí so sánh để sản xuất hàng hóa.

3.3 Lợi thế nguồn lực của Hecksher- Ohlin

D. Ricardo đã đặt nền móng ban đầu cho việc lý giải sự hình thành quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, đó chính là sự khác nhau về giá cả sản phẩm tính theo chi phí so sánh. Tuy vậy, ông chưa phân tích sâu về nguyên nhân của sự khác nhau đó và chưa giải thích vì sao giữa các nước lại có chi phí so sánh

khác nhau. Để làm rõ điều này, hai nhà kinh tế người Thụy Điển là Eli Heckscher và Bertil Ohlin đã phát triển lý thuyết lợi thế so sánh, được gọi là lý thuyết Heckscher – Ohlin (H-O). Lý thuyết H-O cho rằng chính sự khác nhau về mức độ sử dụng yếu tố để sản xuất sản phẩm là những nhân tố quan trọng quyết định sự khác biệt về chi phí so sánh.

Xét lại ví dụ về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nga, có thể giải thích rằng: Việt Nam là nước tương đối sẵn có về lao động, Việt Nam sẽ sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may là mặt hàng cần nhiều lao động. Còn Nga là nước tương đối sẵn có về vốn sẽ sản xuất và xuất khẩu thép, là mặt hàng cần nhiều vốn. Lý thuyết H-O đã giải thích được sự có được lợi ich trong thương mại quốc tế là do mỗi nước đều hướng đến chuyên môn hóa sản xuất vào các ngành sử dụng nhiều yếu tố sẵn có trong nước. Như vậy, có thể có lợi thế so sánh cho phép bất kỳ nước nào cũng có thể tăng thu nhập của mình thông qua thương mại quốc tế, ngay cả khi một nước sản xuất mọi sản phẩm với chi phí tuyệt đối thấp hơn một nước khác, bởi vì thị trường thế giới tạo ra cơ hôi để có thể mua hàng hóa với giá tương đối rẻ so với giá đang được lưu hành trong nước nếu không có thương mại quốc tế. Nội dung này xuất phát từ sự khác nhau về chi phí so sánh để sản xuất sản phẩm.

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾVÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ GIỚI (2001-2011)
1. Tình hình phát triển thương mại quốc tế:

1.1 Tình hình phát triển TM hàng hóa

1.1.1 Kim ngạch XK

Giai đoạn 1990 – 2008, với sự ra đời của tổ chức Thương Mại Quốc Tế WTO (1/1/1995) kế tục và mở rộng phạm vi điều tiết thương mại quốc tế của tổ chức tiền thân, GATT - Hiệp định chung về Thuế quan Thương mại, thế giới đã chứng kiến một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của giao thương quốc tế, khối lượng hàng hóa được xuất khẩu ra thị trường thế giới liên tục tăng trong giai đoạn này. Điều đó được thể hiện rất rõ qua bảng sau:

[image: ]


(Nguồn: Ban thư ký WTO)

Khối lượng hàng hóa xuất khẩu của thế giới liên tục tăng nhanh, từ 100 đơn vị năm 1990 lên gần gấp 3 lần là 280 đơn vị vào năm 2007. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 – 2009, bắt nguồn từ cú vỡ bong bóng nhà đất tại Mĩ, và lan ra các nền kinh tế lớn, nhỏ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống tiền tệ của các ngân hàng hàng đầu thế giới và dẫn đến sự phá sản của hàng loạt tập đoàn kinh tế, làm ảnh hưởng rất  lớn đến thương mại quốc tế, thế giới đã có một bước tụt lùi đáng kể, sản lượng xuất khẩu hàng hóa của thế giới đã giảm xuống còn gần 250 năm 2009. Theo nguồn từ ban thư ký WTO, năm 2009 GDP toàn cầu giảm khoảng 2,5% và tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thế giới giảm mạnh khoảng 12% (Chart 1).
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(Nguồn: Ban thư ký WTO)

Đến năm 2010, khi thế giới đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, thương mại thế giới có xu thế tăng trưởng mạnh. Tổng hợp số liệu thống kê của 70 nền kinh tế chiếm 90% thương mại toàn cầu cho thấy giá trị thương mại hàng hóa

toàn cầu trong quý II/2010 vừa qua đã tăng 25% so với quý I/2010, trong đó xuất khẩu tăng 26% và nhập khẩu tăng 25%. Giá trị thương mại hàng hóa tăng mạnh nhất là ở châu Á – khu vực kéo thế giới thoát khỏi khủng hoảng (37,5%) và khu vực Bắc Mỹ (28,5%). Thương mại toàn cầu năm 2010 tăng 13,8% so  với năm 2009.

Sang năm 2011, một loạt các sự kiện và diễn biến xấu đã xảy ra gây cản trở và thiệt hại không nhỏ cho thương mại Quốc tế. Các sự kiện có thể kể đến như là khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, một loạt các cuộc nổi dậy và chiến tranh tại Châu Phi cụ thể là Libya… đã làm giảm nguồn cung dầu ra thế giới khoảng 8%. Sóng thần tại Nhật Bản, lũ lụt lớn ở Thái Lan … các thảm họa tự nhiên này đã tác động rất lớn đến chuỗi cưng ứng và sản xuất tại Nhật Bản và Trung Quốc làm giảm khả năng cung ứng hàng hóa cho xuất khẩu Quốc tế.

Tất cả các sự kiện trên đã làm cho tình hình thương mại Quốc tế xấu đi khá là nhiều, cụ thể tổng kim ngạch thương mại thế giới tăng trưởng chậm lại còn 5%, một sự chậm lại rõ rệt, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 1990 – 2007 là 5.4%, chậm hơn rất nhiều so với năm 2010 là 13,8%. Tổng giá trị kim ngạch thương mại hàng hóa thế giới năm 2011 đạt 18,2 ngàn tỷ USD, vượt qua đỉnh cao trước đây là 16,1 ngàn tỷ USD năm 2008. Tuy là vượt đỉnh xong phần lớn tăng trưởng là do giá cả hàng hóa thế giới tăng cao hơn trước chứ không phải tăng về quy mô hay số lượng.

Đã bước qua năm 2011 nhưng châu Âu vẫn chìm trong khủng hoảng nợ, Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng chậm chạp, nước Nhật chưa hoàn toàn phục hồi sau thảm họa động đất, sóng thần hồi đầu năm, lạm phát hoành hành ở khắp mọi nơi. Triển vọng kinh tế toàn cầu 2012 sẽ là rất bếp bênh. Với những khó khăn chung còn tồn tại, WTO dự báo thương mại quốc tế trong năm nay sẽ còn tăng trưởng chậm hơn năm 2011 và có thể chỉ là 3,7% . Dù còn khó khăn xong vẫn tăng trưởng, cả thế giới đang cùng lỗ lực khắc phục những khó khăn để đưa

kinh tế thế giới không lâm vào khủng hoảng mới, chúng ta cùng hy vọng vào một tương lai tươi sáng của kinh tế thế giới và cả thương mại quốc tế trong những năm sắp tới.

1.1.2 Cơ cấu sản phẩm XK

Khối lượng các loại hàng hóa được xuất khẩu ra thị trường thế giới được tổng hợp từ các bảng sau:
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(Nguồn: Ban thư ký WTO)

Biểu đồ tỷ trọng các loại hàng qua các năm
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(Nguồn: Ban thư ký WTO)

Tổng giá trị xuất khẩu hàng năm liên tục tăng xong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của thế giới nhìn chung những năm qua biến động không nhiều, hàng hóa sản xuất vẫn chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch hàng xuất khẩu của thế giới (trên dưới 70%), tiếp đến là hàng nhiên liệu và khai thác mỏ (xấp xỉ 20%), hàng nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch ( khoảng 10%).

1.1.3 Kim ngạch xuất khẩu của các khu vực và 10 nước đứng đầu trong những nước xuất khẩu

Trong năm 2011, khu vực xuất khẩu lớn nhất trên toàn thế giới là châu Âu, chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thế giới, đứng thứ 2 là khu vực châu Á với 31%, thứ ba là Bắc Mỹ chiếm 13%, tiếp đến là khu vực Trung Đông 7%, Liên bang Nga và Nam Mỹ cùng chiếm 4%, cuối cùng là châu Phi 3%.
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(Nguồn: Ban thư ký WTO)

Điểm đáng lưu ý nhất là các nước khu vực châu Á bao gồm các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ… trong những năm qua đã có sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, dự báo trong tương lai gần khu vực này sẽ vươn lên đứng đầu danh sách và là khu xuất khẩu lớn của toàn thế giới.
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(Nguồn: Ban thư ký WTO)

Trong danh sách các nước đứng đầu kim ngạch xuất khẩu năm 2011 do WTO công bố thì 10 nước, khu vực kinh tế đứng đầu lần lượt là: các nước ngoài EU, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, LB Nga, Hồng Kông TQ, Canada, Singapore, Ả rập Saudi… Nổi bật nhất là Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ 2 vượt hai cường quốc là Mỹ và Nhật Bản.

Dưới đây là tình hình xuất nhập khẩu của một số nước, khu vực đứng đầu:
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(Nguồn: Ban thư ký WTO)



1.2. Tình hình xuất khẩu thương mại dịch vụ

1.2.1 Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ

Trong giai đoạn 1990 - 1998, thương mại dịch vụ của thế giới tăng 6,4%/năm, cao hơn mức tăng trưởng 5,9% của thương mại hàng hóa (WTO, 1999, trích bởi OECD, 2000: 25).Tuy nhiên, thương mại dịch vụ ngày nay vẫn chỉ chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ (OECD, 2000: 24).
Xu hướng gia tăng của thương mại dịch vụ có các đặc điểm sau:

Một là sự gia tăng không đều ở các nền kinh tế. Thương mại dịch vụ chủ yếu tập trung ở các nền kinh tế phát triển. Năm 2004, 20 nền kinh tế phát triển hàng đầu của thế giới chiếm đến 75% tổng xuất khẩu dịch vụ của thế giới; trong đó 5 nền kinh tế hàng đầu (Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Đức) chiếm 39%; với Mỹ đứng đầu, chiếm 15% tiếp theo là Anh chiếm 8,1% (FORFAS, 2006: 33). Thương mại dịch vụ dường như còn là lợi thế của các nền kinh tế phát triển xét theo cán cân thương mại. Thí dụ, kể từ năm 1971, Mỹ luôn đạt thặng dư trong xuất khẩu dịch vụ. Năm 2005, thặng dư trong thương mại dịch vụ của Mỹ đã đạt tới 56,3 tỷ USD (US service economy overview, web).1
Hai là thương mại của các ngành dịch vụ gia tăng không đều. Năm 2005, nếu xét theo ba ngành lớn thì ngành giao thông vận tải chỉ chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ, du lịch và lữ hành chiếm 29% còn các ngành còn lại (trong đó có ngành dịch vụ kinh doanh) chiếm tới 48% (so với mức 35% năm 1980). Trong các ngành dịch vụ thì xuất khẩu dịch vụ máy tính và dịch vụ thông tin tăng nhanh nhất, bình quân 20%/năm, tiếp đó là xuất khẩu dịch vụ bảo hiểm (17%/năm) và dịch vụ tài chính (9,7%/năm). Xuất khẩu của các ngành giao thông vận tải, du lịch và lữ hành, dịch vụ chính phủ và xây dựng đều tăng ở dưới mức bình quân của xuất khẩu dịch vụ nói chung (FORFAS, 2006: 33).

Ba là phương thức “hiện diện thương mại” trong thương mại dịch vụ ngày càng phổ biến. Xu hướng này hoàn toàn phù hợp với xu hướng gia tăng FDI trong ngành dịch vụ. Theo ước tính của WTO, năm 2006 phương thức hiện diện thương mại (phương thức 3) chiếm tới 50% hoạt động thương mại dịch vụ, vượt xa các phương thức thương mại dịch vụquốc tế khác (phương thức 1: cung cấp qua biên giới chiếm 35%, phương thức 2: tiêu dùng ở nước ngoài chiếm 10- 15% và phương thức 4: hiện diện của thể nhân: 1 - 2%) (FORFAS, 2006: 27). Kế từ năm 1996, xuất khẩu dịch vụ của Mỹ theo phương thức 3 đã vượt quá toàn bộ xuất khẩu dịch vụ theo các phương thức 1, 2 và 4, và đạt mức chênh lệch 156,7 tỷ USD năm 2001. Còn nhập khẩu dịch vụ theo phương thức 3 của Mỹ vượt nhập khẩu dịch vụ theo các phương thức 1, 2, 4 kể từ năm 1989 và đạt mức chênh lệch 165,3 tỷ USD năm 2001 (USDOC, 2003: 59). Thương mại dịch vụ cũng chịu tác động của nhiều yếu tố như đầu tư vào ngành dịch vụ nói trên. Yếu tố cơ bản thúc đẩy thương mại dịch vụ là công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho nhiều ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ kinh doanh, có khả năng mua bán được (FORFAS, 2006: 31). Mặc dù vậy, tự do hóa thương mại dịch vụ vẫn còn bị hạn chế do thương mại dịch vụ phức tạp hơn thương mại hàng hóa rất nhiều nên khó thể có những biện pháp tự do hóa đồng loạt mà chỉ có các biện pháp mở cửa theo ngành.
1.2.2 Kim ngạch từng nhóm hàng:
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Bảng 3: xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thương mại của thế giới, 2005-11

Tỷ $ và % thay đổi hàng năm

Nguồn: Ban thư ký về hàng hóa của WTO và Ban thư ký về các dịch vụ thương mại của UNCTAD
Dịch vụ thương mại xuất khẩu tăng từ 11% trong năm 2011 lên 4,1 nghìn tỷ USD. Dịch vụ vận tải ghi nhận sự tăng trưởng chậm nhất trong bất kỳ loại dịch vụ phụ nào (8%), tiếp theo là dịch vụ thương mại khác (11%) và du lịch (12%).
Sự tăng trưởng chậm của dịch vụ vận tải có lẽ là không ngạc nhiên khi xem xét mối quan hệ chặt chẽ giữa các loại dịch vụ và thương mại hàng hoá, đã bị đình trệ trong nửa cuối năm 2011.
Du lịch thế giới vẫn tăng trưởng bất chấp khủng hoảng. Lượng khách du lịch quốc tế năm 2011 ước đạt 980 triệu lượt khách, tăng gần 4,5% so với năm 2010. Bất chấp những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như tình hình bất ổn chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới, du lịch quốc tế vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2011. Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO), ông Taleb Rifai, cho biết lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 980 triệu lượt khách, tăng gần 4,5% so với năm 2010 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng ở mức 4-5%, chạm mức kỷ lục 1 tỷ lượt khách trong năm 2012. Tuy nhiên, trong khi lượng khách du lịch tới châu Âu không ngừng tăng thì du khách quốc tế lại bỏ qua những địa danh hút khách nổi tiếng ở Trung Đông và Bắc Phi do tình hình bất ổn tại khu vực, khiến tốc độ phục hồi từ năm 2010 chững lại. Tăng trưởng du lịch của châu Á giảm khoảng 6%, giảm hơn 1/2 so với 13% của năm ngoái, chủ yếu do những tác động của thảm họa động đất - sóng thần và sự cố hạt nhân ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011.
Nhìn vào dữ liệu chúng ta thấy các ngành dịch vụ khác tăng trưởng khá nhiều trong năm 2011. Các ngành xuất khẩu dịch vụ khác bao gồm: y tế, internet, thương mại điện tử, tài chính – ngân hàng,…Các ngành này đóng vai

trò quan trọng trong việc xuất khẩu các dịch vụ song phương và đa phương giữa các nước.
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Châu âu là nên kinh tế tích hợp nhiều lĩnh vực tinh vi và cũng là nền kinh tế xuất khẩu dịch vụ thương mại nhiều nhất thế giới. Khu vực này chiếm hơn một nửa xuất khẩu dịch vụ toàn cầu. Thế giới vào giữa những thập niên 90 đã chứng kiến hai sự phát triển tưởng trừng như riêng biệt nhưng trên thực tế lại có liên quan đến nhau, đó là cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông. Chúng phát triển nhanh chóng trong những lực lượng toàn cầu thường được gọi là công nghệ 3Ts (technology, transportability,and tradability ). Hai sự phát

triển đó đã tác động sâu sắc tới bản chất, năng suất của thương mại dịch vụ. Kết quả của chúng trong sự tăng trưởng nhanh chóng của dịch vụ hiện đại là khách quan và sự tiến bộ. Vd như CNTT, kinh doanh chế biến, dịch vụ giáo dục, sản xuất…Các dịch vụ thương mại gia tăng nhanh chóng tương tự như đối với hàng hóa sản xuất. Những ngành xuất khẩu dịch vụ tinh vi cung cấp cho sự tăng trưởng dựa trên sự mở rộng cơ hội cho sự sáng tạo, tạo việc làm công nghệ cao.
Mỹ là quốc gia có tiềm lực kinh tế hàng đầu thế giới với hệ thống tài chính rất hùng mạnh. xuất khẩu dịch vụ chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ và tỷ lệ này đang tiếp tục tăng lên. Năm 2008, xuất khẩu dịch vụ thương mại của Mỹ đạt hơn 500 tỷ USD. Trong đó, các dịch vụ kinh doanh, nghề nghiệp và kỹ thuật chiếm phần lớn nhất lên tới 113 tỷ USD, bao gồm các dịch vụ như quản lý và tư vấn, nghiên cứu và phát triển, công nghệ thông tin… Các dịch vụ xuất khẩu khác của Mỹ phải kể tới bao gồm lữ hành và du lịch,  dịch vụ tài chính, điện ảnh Hollywood…
Tiền bản quyền cũng đóng góp một phần không nhỏ trong kim ngạch xuất khẩu chung của Mỹ. Chẳng hạn, một công ty ở Thụy Điển muốn sản xuất một loại thuốc do một công ty Mỹ nghiên cứu ra tại New York sẽ phải trả phí để được cấp phép. Năm 2010, tiền thu về từ quyền sở hữu trí tuệ như vậy đóng góp 104,5 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của Mỹ.
2. Tác động của thương mại quốc tế đối với sự phát triển:

2.1. Tác động tích cực:

2.1.1 Thương mại quốc tế là động lực để tăng trưởng kinh tế:

GDP của một quốc gia được xác định theo phương pháp chi tiêu và luồng sản phẩm theo công thức:
GDP= C + I+ G + (X-M)

Như vậy theo công thức trên tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc rất lớn vào hoạt động xuất nhập khẩu ( hay ngoại thương) của nước đó. Đặc biệt là xuất khẩu, song xuất khẩu lại phu thuộc vào nhập khẩu, vì thế giải quyết mối quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu là vấn đề phức tạp nhưng rất quan trọng vì nó sẽ tác động tích cực hay tiêu cực đến tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Xuất khẩu liên quan đến thu ngoại tệ còn nhập khẩu liên quan đến chi ngoại tệ. Vì vậy, hoạt động xuất nhập khẩu tác động đến quỹ tiền tệ của đất nước từ đó tác động đến tổng cầu của toàn nền kinh tế. Nếu xuất khẩu thuần dương thì tổng cầu sẽ tăng, còn xuất khẩu thuần âm tổng cầu sẽ giảm. Tổng cầu tăng làm nền kinh tế tăng, thương mại quốc tế phát triển, thị trường được mở rộng, cho phép tăng chuyên môn hóa sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới, khuyến khích phát minh sáng chế nâng cao năng suất lao động dẫn tới tăng tổng sản phẩm quốc dân. Đồng thời cho phép các quốc gai mở rộng sản xuất trên cơ sở chuyên môn hóa một cách sâu sắc. Từ đó ngoại thương tạo điều kiện cho các quốc gia mở rộng đường giới hạn khả năng sản xuất dịch chuyển ra xa hơn so với đường giới hạn khả năng sản xuất cũ.
Để đánh giá tác động của ngoại thương vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân người ta sử dụng mối quan hệ tương quan giữa kim ngạch xuất khẩu với GDP, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu so với GDP và tương quan xuất  khẩu so với nhập khẩu. Ngoài ra ảnh hưởng đó còn được tính toán bởi chí tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu và tăng trưởng xuất khẩu vào 1% tăng trưởng GDP.
2.1.2 Thương mại quốc tế thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia theo hướng tích cực:
Xu hướng có tính quy luật chung của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Muốn chuyển một nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp đều phải trải qua các bước: Chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công- nông nghiệp để từ đó

chuyển sang nền kinh tế công nghiệp phát triển. Nội dung cụ thể của xu thế này thể hiện ở tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm đi trong khi đó tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng trong tổng GDP, giai đoạn đầu tốc độ tăng của công nghiệp sẽ cao hơn dịch vụ, nhưng giai đoạn sau,, khi nền kinh tế đã phát triển cao, thì dịch vụ sẽ tăng nhanh hơn.
Trong sự vận động chung, ngoại thương với các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của nó tác động đến toàn bộ quá trình tái sản xuất hàng hóa, từ sản xuất, lưu thông, phân phối đến tiêu dùng. Đặc biệt đối với các ngành sản xuất vật chất cơ bản như công nghiệp, nông nghiệp… ngoại thương đã tác động trực tiếp đến cả đầu vào và đẩu ra của quá trình tái sản xuất, do đó đã góp phần thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngoại thương cũng tạo ra các “ mối liên hệ ngược”, “ mối liên hệ gián tiếp”, giữa các ngành, tạo ra khả năng xây dựng cơ cấu kinh tế năng động.
2.1.3 Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế:

Cán cân thanh toán quốc tế là bản quyết toán tổng hợp toàn bộ các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của một nước, bao gồm các luồng hàng hóa, dịch vụ và luồng vốn giữa các nước đó với các nước khác trong một thời kỳ nhất định. Như vậy, cán cân thanh toán quốc tế là tấm gương phản chiếu mọi hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với các nước khác và do đó nó đã được các  nước có nền kinh tế mở sử dụng như một công cụ đắc lực để phân tích và quản lý vĩ mô các hoạt động kinh tế đối ngoại.
Cơ cấu cán cân thanht oán quốc tế bao gồm các bộ phận chủ yếu: cán cân ngoại thương ( còn gọi là cán cân mậu dịch hay cán cân hữu hình),cán cân dịch vụ và cán cân chuyển tiền đơn phương không bồi hoàn( gọi chung là cán cân  phi mậu dịch hay cán cân vô hình), cán cân nguồn vốn…trong đó ngoại thương hữu hình vẫn là hoạt động quan trọng nhất, do vậy cán cân ngoại thương giữ vị

trí quan trọng nhất trong tất cả các bộ phận cấu thành nên cán cân thanh toán quốc tế. Đối với những nước đang phát triển có nền kinh tế mở quy mô nhỏ, thì việc quan tâm trước hết đến cải thiện cán cân ngoại thương càng có ý nghĩa quyết định đến cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Vì thực tế cho thấy, do xuất phát điểm trình độ kinh tế xã hội của các nước này thấp, nên hiệu quả thu được từ các hoạt động kinh tế đối ngoại khác thường khó đạt đến sự mong muốn ngay như hiệu quả của hoạt động thương mại quốc tế, là hoạt động kinh tế đối ngoại có thể tận dụng triệt để ngay các nguồn lực( lợi thế so sánh) mà các nước này sẵn có.
Nếu hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, cán cân thanh toán an toàn thì sẽ giúp ổn định kinh tế vĩ mô của một quốc gia, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tâm lý yên tâm làm ăn, sinh sống cho người dân.
2.1.4 Góp phần giải quyết việc làm , nâng cao thu nhập và mức sống thực tế cho các tầng lớp dân cư:
Có thể nói đây là tác dộng có ý nghĩa quan trọng nhất bởi mục tiêu cuối cùng của sự tăng trưởng là con người, hướng tới con người. Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển.
Hoạt động ngoại thương thông qua cách giải quyết quan hệ xuất khẩu- nhập khẩu có tác động trực tiếp đến việc làm và do đó, đến thu nhập và mức sống thực tế của người dân.
Hiện nay, để phát triển kinh tế các nước đều cố gắng tận dụng mọi lợi thế mà nước mình có được. Đối với các nươc đang phát triển thường có dân số đông, lao động dư thừa nhiều, nhất là lao động của nền sản xuất hàng hóa còn kém, vốn đầu tư cho phát triển thiếu. Vì thế, nên hướng sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào những ngành sử dụng lợi thế của đất nước. Khi xuất khẩu tăng trưởng thường kéo theo sự gia tăng sản xuất trong nước. Cầu lao động tăng nhanh dẫn

tới giải quyết công ăn việc làm cho phần lớn lao động dư thừa. Người lao động có việc làm tức là có thu nhập, bởi vậy mức sống của họ được cải thiện đáng kể.
Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu không chỉ đáp ứng cho sản xuất mà  còn cho cả tiêu dùng. Hàng nội vì phải cạnh tranh với hàng ngoại nên không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá bán. Người được lợi ở đây chính là người tiêu dùng ngày càng được sử dụng những hàng hóa đa chủng loại và chất lượng cao.
2.2 Tác động tiêu cực

2.2.1 Có thể tạo ra những bất bình đẳng giữa các nước

Các quốc gia phát triển luôn đưa ra mở cửa thị trường, đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, nhưng thực tế khi quyền lợi bị xâm hại họ sẵn sàng đập “cây gậy” chống bán phá giá, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật một cách vô lý lên đầu bất cứ quốc gia nào mà họ cho là vi phạm (Điển hình như vụ kiện chống bán phá giá cá basa của VN). Điều trớ trêu là những đối tượng trực tiếp chịu những “cú đánh” này lại là những người nông dân nghèo, những người vốn dĩ cuộc sống đã phải chịu quá nhiều khó khăn.
3.2.2 Gây ô nhiễm môi trường

Bên cạnh tác động tiêu cực về cạnh tranh bất bình đẳng, thương mại quốc tế còn đem lại cho các quốc gia đang phát triển “nguồn tài nguyên dồi dào” – rác thải. Những thứ mà các quốc gia phát triển thải ra: rác thải công nghiệp, y  tế, sinh hoạt… việc tái chế hay tiêu hủy trở nên đắt đỏ và ô nhiễm. Vì vậy, có  xu thế xuất khẩu những thứ này sang các quốc gia đang phát triển trong đó có VN, biến những nơi này thành bãi rác, nơi tái chế và vùng ô nhiễm khổng lồ. Chúng ta cảm tưởng những chiếc ô tô, ti vi, hay các máy móc được bán sang VN với giá rẻ đó là một sự “cảm thông” của các quốc gia phát triển với những nước nghèo. Sự thực là các quốc gia đang phát triển khó có thể nào chống lại

các luồng hàng hóa như vậy. Trong các hiệp định về tự do hóa thương mại, việc sử dụng hàng rào bảo hộ kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn, còn áp dụng hàng rào kỹ thuật các quốc gia đang phát triển lại không có lợi thế do trình độ công nghệ thấp ở các quốc gia này.
Nhiều lĩnh vực được các nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang các nước đang phát triển, đang dần hủy hoại môi trường ở những quốc gia này và tất nhiên trong đó có VN. Với những hàng rào về môi trường nghiêm ngặt ở quốc gia mình, nhiều doanh nghiệp ở các nước phát triển khó có thể sản xuất, kinh doanh với công nghệ hiện có, và họ nghĩ ra nơi đầu tư lý tưởng đó là các nước đang phát triển – nơi mà đang chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư nên vấn đề môi trường không kiểm soát chặt chẽ.
Một cách khôn ngoan, họ – các nước phát triển cho rằng thật là tốt biết bao khi một nước đang phát triển vươn lên thành “cường quốc” trong ngành công nghiệp nào đó. Thông qua đầu tư, hợp tác quốc tế, điều tuyệt vời này có thể trở thành sự thật.
Cuối năm 2007, VN được xếp hạng 6 thế giới về đóng tàu thủy, đây quả thực là một kết quả đáng tự hào. Nhưng tại sao các quốc gia đóng tàu nổi tiếng thế giới trong lịch sử điển hình như Anh lại không tập trung phát triển ngành này nữa?
Thật ra, chúng ta vẫn chỉ được coi như “làm thuê” khi tỷ lệ nội địa hóa khoảng 30% và đó hầu hết là những chi tiết, công đoạn có mức độ ô nhiễm môi trường rất lớn.
2.2.3 Nền kinh tế non trẻ dễ bị chi phối

Luồng tiền đầu tư có từ nhiều nguồn trong đó có cả từ những tập đoàn tư bản lớn mà vốn, công nghệ, trình độ quản lý đã đạt mức cao. Với những điều kiện đó, khi các tập đoàn này vào, họ có thể sử dụng nhiều biện pháp thậm chí mang

tính “thanh toán”. Gần như các doanh nghiệp trong nước rất khó khăn trong  việc cạnh tranh, hoặc phải chấp nhận làm các công ty con cho những tập đoàn này. Một dẫn chứng kinh điển là trường hợp một tập đoàn nước ngọt hàng đầu thế giới đã chịu lỗ nhiều năm liền để có thể thâu tóm vốn sở hữu và chiếm lĩnh thị phần ở VN – đây là một bài học mà cho tới này vẫn còn nguyên tính thời sự. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu thị trường trong nước chịu sự kiểm soát phần lớn từ các tập đoàn đầu tư nước ngoài, khi có một trục trặc xảy ra (ví dụ như: khủng hoảng, suy thoái, hay động cơ chính trị…), các tập đoàn này đồng loạt rút chân, một lượng lớn lao động thất nghiệp, các ngành sản xuất ngưng trệ, hàng hóa không thể tự túc được, nền kinh tế sẽ càng rơi xuống đáy tiêu điều.
Một khía cạnh không thể không nhắc tới về ảnh hưởng của thương mại quốc tế là đầu tư tài chính. Với xu thế toàn cầu hóa, một nhà đầu tư không cần phải cất công lặn lội đường xá xa xôi để đem nguồn tiền đi sinh lời. Họ có thể ngồi tại New York, Paris, Tokyo hay London để chi phối hoạt động tài chính ở cách đó nửa vòng trái đất. Các luồng vốn tài chính đổ vào các quốc gia dưới dạng đầu tư chứng khoán, bất động sản trong một thời điểm nó có thể đẩy các thị trường này phát triển rất nhanh. Nhưng khi thấy đã “đút túi” được một khoản lớn, các nhà đầu tư nước ngoài lại có động thái rút vốn khiến thị trường rơi vào tình trạng suy thoái, nhiều doanh nghiệp phá sản, đời sống nhiều người dân rơi vào tình trạng khó khăn. Đây là bài học lớn rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính lớn ở Đông Nam Á năm 1997. Dường như điều này vẫn liên tục lặp lại ở các thị trường mới nổi khi các nhà đầu tư nước ngoài vẫn luôn ra sức kêu gọi mở thị trường để rộng đường họ chi phối. Cuối năm 2006, đầu năm 2007, thị trường chứng khoán VN thực sự sôi động khi giá cổ phiếu được đẩy lên cao hàng ngày, thu hút nhiều nhà đầu tư lên sàn. Từ những người am hiểu kinh tế, tài chính đến người không biết gì nhiều, trí thức, công nhân, sinh viên và cả những bác nông dân bán đất để lên sàn, thậm chí họ mua mà còn không biết rõ mã cổ phiếu  mình mua của công ty nào. Tất nhiên, điều này làm cho thị trường phát triển quá

mức và quả bong bóng tài chính có thể nổ bất cứ lúc nào. Khi chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để đẩy lùi nguy cơ lạm phát, các nhà đầu tư nước ngoài rút tiền hàng loạt và thị trường chứng khoán đi xuống một cách nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư từ chỗ tỉ phú, triệu phú lâm vào cảnh trắng tay thậm chí trở thành con nợ.
2.2.4 Nảy sinh các vấn đề xã hội:

Việc thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài đã tạo ra sự cạnh tranh giữa các địa phương trong việc xây dựng các khu công nghiệp. Quỹ đất để xây những khu công nghiệp này lẽ dĩ nhiên là lấy từ nông nghiệp. Khi không có quy hoạch hợp lý và tính toán dài hạn, hàng loạt người nông dân mất đất, trong tay không có nghề nghiệp, nhiều người tuổi tác không phù hợp để chuyển đổi công việc, cuộc sống họ vốn đã khó khăn, bấp bênh nay càng khó khăn hơn. Nhiều người cầm một đống tiền đền bù nhưng không biết phải làm gì, và những vấn đề xã hội cũng kéo theo đó gia tăng: thất nghiệp, cờ bạc, nghiện hút…
Khái niệm phát triển bền vững được đề cập và phổ biến rộng rãi từ năm 1987 từ Báo cáo Brundtland (còn gọi là Báo cáo Tương lai chung của chúng ta) của Uỷ ban Môi trường và Phát triển thế giới (WCED) nay là Uỷ ban Brundtland. Báo cáo ghi rõ: Phát triển bền vững là "sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai…", hay nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được điều này, tất cả các thành phần kinh tế
– xã hội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã hội… phải bắt tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hoà ba lĩnh vực chính: kinh tế, xã hội, môi trường.

CHƯƠNG III: DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI (2012-2017)
Bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn khó khăn khi  cuộc khủng hoàng tài chính-kinh tế 2008-2009 chưa kịp hồi phục, năm 2010 đã lại tiếp tục phải "chao đảo" trong cơn bão nợ công, và tình hình tài chính bất ổn của các nước phương Tây. Sự chi tiêu thiếu kiểm soát của Hy Lạp đang khiến hình thành nên một nút thắt cho nền kinh tế toàn cầu.
Trước những biến động phức tạp về tình hình nợ công, và bất ổn kinh tế trong khối EU chắc chắn tình hình thương mại quốc tế trong những năm sắp tới sẽ tăng trưởng chậm, và sau đây một vài những nguyên nhân, yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm Thương mại quốc tế toàn cầu bắt nguồn từ Châu Âu, các nước phương Tây và một số khu vực khác:
1. Nợ công của Hy Lap

Cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đang có nguy cơ lan từ Hy Lạp sang các nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư châu Âu là Italy và Tây Ban Nha, và thâm trí là toàn cầu. Việc nợ công tăng đang khiến niềm tin của người dân vào chính phủ Hy Lạp giảm mạnh.Có thể thấy niềm tin của người dân vào một quốc gia giảm là một nguy cơ đối với bất kỳ một quốc gia nào. Nguy cơ này được thể hiện thông qua “số liệu của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, riêng trong ngày 14/5, người dân đã rút 700 triệu Euro, tương đương 898 triệu USD…”. Việc rút tiền này không phải chỉ là sự thể hiện lo ngại về mặt tài sản của người dân, mà còn là dấu hiệu đánh dấu xu hướng tháo chạy của các dòng vốn ra khỏi Hy Lạp.
Tình hình nợ công của Hy Lạp đang ngày một trở nên trầm trọng, thậm trí có thể dẫn tới sự tan rã của khối EU. Nếu vấn nạn nợ công tại Hy Lạp không được giải quyết, vì khi Hy Lạp tuyên bố phá sản, đó không phải là việc riêng của cá nhân Hy Lạp, mà là vấn nạn của toàn khối EU.  Tuyên bố phá sản của  Hy Lạp sẽ tạo tiền đề cho Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha/ Ý… đi theo con đường

của Hy Lạp. Bởi vậy, nếu Hy Lạp phá sản một số nước lớn khác trong khối EU cũng phá sản theo. Các Ngân hàng/ Định chế tài chính/ Nhà đầu tư cũng có thể phá sản theo. Lớn hơn nữa là nhiều ngân hàng lớn của Mỹ cũng phá sản theo và một điều hiển nhiên khi đó chắc chắn lượng tín dụng toàn cầu theo đó cũng giảm theo.
Việc các khoản vay từ châu Âu cho một số quốc gia và các khu vực khác trên thế giới bị hạn chế sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của khu vực và toàn cầu. Châu Âu bất ổn kéo theo sự bất ổn của rất nhiều quốc gia, khi đó nhu cầu tiêu thụ toàn cầu cũng bị giảm theo. Theo số liệu thống kê kim ngạch xuất, nhập khẩu của EU chiếm bình quân hơn 35% kim ngạch xuất, nhập khẩu toàn cầu hàng năm. Dưới đây là số liệu xuất nhập khẩu của Châu Âu 2011:
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Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2011 nguồn http://www.wto.org (http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm)
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Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2011 nguồn http://www.wto.org (http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm)

Có thể thấy, nếu tình hình bất ổn kinh tế tại Châu Âu không được giải quyết, tình trạng thương mại quốc tế, cũng như tăng trưởng chung toàn cầu sẽ gặp vô vàn khó khăn và gần như sẽ chắc chắn rơi vào suy thoái cho dù sức mạnh kinh tế gia tăng của châu Á cũng khó có thể thay đổi được gì.
2. Các thị trường tăng trưởng chậm lại

Cũng bắt nguồn từ tình hình tại Châu Âu, Châu Á đang phải đối phó với lạm phát trong khi vẫn bắt buộc phải giảm chi phí đi vay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng nội địa do xuất khẩu suy yếu, điều này có thể dẫn tới lạm phát của Châu Á rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tại Ấn Độ, ngân hàng trung ương đã tạm dừng tăng lãi suất. Chỉ số giá Trung Quốc đã vượt mục tiêu kìm hãm của chính phủ có lúc CPI đã lên tới 6.5% vào năm 2011. Lạm phát tiếp tục làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng, đúng lúc các nền kinh tế châu Á đang cần nhu cầu nội địa để thúc đẩy tăng trưởng do xuất khẩu suy yếu. Ngoài ra, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, các ngân hàng trung ương cũng đã phải tiến hành cắt

giảm lãi suất hoặc giữ lãi suất không đổi để bảo vệ nền kinh tế khỏi ảnh hưởng dây chuyền từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu kéo dài. Tuy nhiên việc duy trì lãi suất thấp tại Châu Á chắc chắn là điều không thể, do sự mất kiểm soát rất dễ xảy ra nếu khủng hoảng nợ tại Châu Âu kéo dài, việc thắt chặt tín dụng chỉ là sớm hay muộn. Đặc biệt là với Trung Quốc. Vì nợ công của châu Âu và chính sách siết chặt tài chính ở Mỹ đang thu hẹp thị trường xuất khẩu của Trung Quốc. Ngoài ra, tại Trung Quốc bong bong bất động sản cũng là vấn nạn đáng quan tâm, tình trạng sụt giảm giá bất động sản tại Trung Quốc đang ngày càng lan rông tính tới tháng 2/2012 giá đất tại 27 thành phố đã sụt giảm, đến tháng 3/2012 số lượng đã tăng lên 37 thành phố. Lĩnh vực bất động sản chiếm 50% nguồn thu ngân sách các địa phương ở Trung Quốc. Giá đất sụt giảm 50% sẽ khiến các địa phương này gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn nợ, điều này sẽ khiến nền kinh tế của Trung Quốc có khả năng rơi vào tình trạng bất ổn tính dụng, và hiển nhiên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này sẽ kéo tăng trưởng thế giới hay thương mại quốc tế đi xuống tiếp.
Các nền kinh tế mới nổi, vốn được coi là động lực tăng trưởng toàn cầu, cũng "lao đao" vì vấn đề tài chính của phương Tây. Mỹ, Nhật Bản, Nga, Brazil vốn cũng có những vấn đề nội tại của mình. Đối với Mỹ, đầu tàu kinh tế thế giới này đang đối mặt với đà phục hồi yếu ớt, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, nợ công và thâm hụt ngân sách khổng lồ. tính đến ngày 6.4.2012 tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức 8.2%. Ngoài ra, chính sách thắt lưng buộc bụng của Mỹ nếu xảy ra sẽ khiến tăng trưởng thế giới cộng hưởng với Trung Quốc có xu hướng giảm. Nền kinh tế rất có khả năng đi vào một chu kỳ mới đó là giảm phát, cũng có thể vì điều này hiện tại gói QE3 của Mỹ vẫn chưa được tung ra vì lo ngại giảm phát.
Tại Ấn Độ, cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, cùng với đà phục hồi yếu của kinh tế Mỹ, đã khiến New Delhi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này

xuống còn 7,5% trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 3/2012, từ mức dự đoán 9% được đưa ra trước đó.
Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, môi trường kinh tế toàn cầu ngày một sa sút đã tác động xấu đến kinh tế Ấn Độ. Cùng với một số nhân tố yếu kém ở trong nước như lạm phát cao, tình hình thế giới rõ ràng đã làm suy yếu đà tăng trưởng của Ấn Độ trong nửa đầu tài khoá 2012.
Thiên tai cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số nước trong khu vực châu Á trong năm 2011. Bên cạnh đó, bất ổn chính trị, đặc biệt là cuộc cách mạng "Mùa xuân Arập", bắt nguồn từ Tunisia và bùng phát mãnh liệt sang các nước Arập lân cận hồi cuối tháng 1/2011, ảnh hưởng nghiêm trọng đến một loạt nền kinh tế. Ai Cập, Syria, Tunisia, Libya, Bahrain và Yemen chịu tác động nặng nề, với hệ thống tiền tệ chịu áp lực lớn, giá cổ phiếu giảm mạnh và thất nghiệp gia tăng, trong khi ngành du lịch thất thu lớn, khiến cho thu nhập giảm, nhu cầu tiêu dùng giảm và kéo theo thương mại cũng giảm theo. Làn sóng nổi dậy trong khu vực đã góp phần làm trầm trọng thêm bức tranh kinh tế toàn cầu vốn ảm đạm.
3. Xung đột vũ trang với Iran

Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường năm nay là sự bất ổn ở khu vực Trung Đông, nơi chiếm hơn 40% trữ lượng dầu của thế giới và là nơi có thể xảy ra đối đầu quân sự giữa Mỹ và các đồng minh trong khu vực với Iran.
Ở thời điểm hiện tại, căng thẳng giữa Iran và phương Tây đang ngày một leo thang. Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz trong khi Mỹ đã ký thành luật biện pháp trừng phạt với NHTW Iran nhằm làm việc thanh toán tiền bán dầu khó khăn hơn. Châu Âu hôm 4/1 cũng đã có dự luật cấm nhập khẩu dầu của Iran.

Việc xung đột tại Iran, và việc đóng cửa ep biển Hormuz chắc chắn sẽ khiến cho nguồn cung về dầu mỏ giảm vì eo biển Hormuz là nơi mà 35% lượng dầu mỏ chuyên chở bằng tàu biển trên thế giới phải đi qua, việc cấm đoán này sẽ khiến cho giá dầu lên mạnh. Điều này sẽ gây ra phản tác động đối với châu Âu, và các quốc gia châu Á- nơi mà an ninh năng lượng trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu cho chiến lược tăng trưởng bền vững. Giá dầu lên chắc chắn sẽ khiến chi phí đầu vào của hàng hóa toàn cầu lên theo. Ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, cũng như tình trạng tăng trưởng toàn cầu. Dưới đây là biểu đồ giá dầu:
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Biểu đồ giá dầu 16.5.2012 nguồn MT4 cập nhật theo w1

Xu hướng giá vẫn nằm trong trend lên, nếu vượt đường Blue, khả năng kinh tế suy giảm khá lớn, giá dầu giao động năm trong vùng 8x/114 là an toàn, và tăng trưởng ổn định.
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Biểu đồ giá dầu theo D1 nguồn MT4

Đường stock D1 trong vùng quá bán, W1 đang có xu hưởng giảm ngắn hạn do đó sẽ tạo sideway trong ngắn hạn vùng giá 91/103. Ngoài ra Bollinger bands đang co lại đó là dấu hiệu SW trong ngắn hạn…
4. Các quy định mới

Một trong các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tới thị trường nói chung và hàng hóa nói riêng là các quy định của các chính phủ, các sở giao dịch. Kể từ khủng hoảng năm 2008, chính phủ Mỹ đã quan tâm đến việc điều chỉnh các luật nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tương tự, với sự ra đời của đạo luật Dodd-Frank “Đạo luật Cải cách Tài Chính Phố Wall và Bảo vệ người tiêu dùng (Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act), gọi tắt là Dodd- Frank.”

Ở Mỹ, nơi hàng hóa được giao dịch trên sàn nhiều nhất thế giới, cả Ủy ban chứng khoán và hối đoái lẫn Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều đang tích cực điều chỉnh các quy định thị trường cho chặt chẽ hơn. CFTC quyết định tăng yêu cầu ký quỹ, giới thiệu các biện pháp cưỡng chế khác chẳng hạn như các nhà đầu tư tham gia giao dịch phải đăng ký thành viên để tăng tính minh bạch cho thị trường. Quyết định này được đưa ra sau vụ phá sản lịch sử của công ty môi giới MF Global để lại nhiều hậu quả khôn lường.
Nếu các quy định quá nghiêm ngặt, thị trường hàng hóa sẽ đối mặt với tính thanh khoản giảm và hàng hóa sẽ giảm giá. Đồng nghĩa với tình hình tăng trưởng kinh tế cũng như thương mại quốc tế sẽ giảm trong những năm tới.
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Chart 2: Volume of world merchandise exports , 1990-2013 P
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Chart 1: Growth in volume of world merchandise trade and GDP, 2005-13 °
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Appendix Table 7: World merchandise exports by product and region, 1990-2009

(Billion dollars and percentage)

Destination World Intra-regional
Value Value Share in exports to world

Origin 1990 1995 2000 2008 2009 1990 1995 2000 2008 2009 1990 1995 2000 2008 2009

World

:g’(‘jf;‘c‘:s“”‘ 4147 5894 5513 13401 11688 92258 3348 3236 7741 6797 55 57 50 58 58

::’:;:;“"‘"“"9 4883 5453 8540 35217 22629 1933 9579 3689 14329 9309 40 47 43 4 42

Manufactwes 23912 37188 47023 104682 83547 13407 21705 97650 50004 48166 56 58 50 57 58





image5.jpeg
Ty trong XK hang héa thé gidi
Nam 2008

mhang néng nghiép mhang nhién ligu v khai thac md = Hang san xudt





image6.jpeg
Ty trong XK hang héa thé gidi
Nam 2000

mhang néng nghiép mhang nhién ligu va khai thac mo = Hang san xudt





image7.jpeg
Ty trong XK hang héa thé gidi
nam 2009

mhang néng nghiép mhang nhién lidu va khai thac md = Hang san xudt





image8.jpeg
World merchandise exports by major product group, 2010

(Billion dollars and percentage)

in world
merchandise

Agricultural products 1362 92
Fuels and mining products 3026 204
Fuels 2348 158
Manufactures 9962 67.1
Tron and steel 421 28
Chemicals 1705 115
Office and telecom equipment 1603 108
Automotive products 1092 74
Textiles 251 17

Clothing 351 24
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Map 1: Merchandise exports and imports by region *, 2011
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Appendix Table 4

Merchandise trade: leading exporters and importers (excluding intra-EU (27) trade), 2011
Shnand %

Anmal Anmal
% %
Rank Exporters Value _Share change Rank Importers Value _Share_change
1 Exra-EU(27) exports 2131 149 19 1 Extra-EU(27) imports 2344 62 17
2 china 1809 133 20 2 United States 265 156 15
3 United States 481 103 16 3 China 743 120 25
4 Japan 823 57 7 4 Japan 84 59 23
5 Korea, Republic of 555 39 19 5 Korea, Republic of 524 36 2
& Russian Federation 52 36 30 6 Hong Kong, China 511 35 16
- retained imports 130 09 16
7 Hong Kong, China 456 32 14 7 Canada a 462 32 15
- domestic exports 701 14
-re-exports 29 31 14
8 Canada 452 32 17 8 India 451 31 2
9 singapore 40 29 16 9 Singapore % 25 18
- domestic exports 24 16 2B -retained imports b 180 12 27
-re-exports 18 13 10
10 Saudi Arabia, Kingdomof ¢~ 365 25 45 10 Mexico w1 25 16
11 Mexico 30 24 17 11 RussianFederaton a 23 22 30
12 Taipei, Chinese 308 22 12 12 Taipei Chinese B 19 12
13 India 207 214 3 13 Austalia 17 20
14 United Arab Emirates ¢ 285 20 30 14 Turkey a1 17 3
15 Australia 71 19 27 1583l 2 16 2
16 Brazl 266 18 27 16 Thailand 28 16 25
17 Switzertand 23 16 20 17 Switerand 208 14 18
18 Thailand 220 16 17 18 United Arab Emirates ¢ 208 14 2
19 Malaysia 21 16 14 19 Maasia 188 13 14

20 Indonesia 201 14 27 20 indonesia 76 12 30




image11.jpeg
Japan

Seasonally adjusted quarterly merchandise trade volume indices, 2008Q1 - 2011Q4
United states

(indices, 200801 = 100)

sortoe L oo sorioe

£OTT0Z r = = 0107 £0T10Z

zortor %y | frome w0z

rotror £2 | |rommoe | rotioz

sooroz | wooroe | sooroe

£00T0Z €ootoz | £ £00102

onoe £ | §

woror § vooroz | & Toot0z

ooz 5 wosoo | § soe0oz

00z § 0600z | B £06002

P weooe | & ooz

toeoor @ eooz | B 06002

sos00z sosooz | 3 soso0z

sos00 cosooe | 2 cos00z

i zos00r zos00r a0z

= TO800Z T0800Z 0800
L] g §§8§%8RrRss g3fgggserss

otz ., proue ., peomo

_- £oT10Z . £0TT0Z L £01107

} wror % 3| [onor £ 8| [

i rorror H Torta & £ [romor

. . | §] e | §] Fomet

H woor g cooroz cootoz

wooe § otz zvot0e

TOO0T0Z § TOOT0Z ToO0T0Z

weoz 5 vosooz | £ 05007

£06007 g E06007 s £06007

o | o e

rooor 3 ros00z ros00z

sos00z vos00z sos00z

cos00z cosoor cos0oz

zos00r w00t cosooz

rosoor rosoor Tosooe
8§ 388 %8R ¢88 § 388 82 z¢88 58882888283




image12.png
Merchandise

Commercial Services
Transport
Travel
Other commercial services

Value Annual % change
2011 2000 2010 2011 200511
18217 2 2 19 10
149 a1 10 1 o
855 23 15 s
1063 e 9 12 7
2228 7 8 1 10





image13.png
o Emeres van srme YT e — Y
crarge crarge
T s mows om0 Unesee wowr o
3 Unssingaom me e m 2 oy o2 s
P wmoa s s o m e om
i o @ s 7+ Unieskieem woae 7
5 rae P R R o e
o re woae e R woae 7
7 e woae 3 7 ee w o e
¢ e W w s venes woa e
5 Newas O w o s
PR — B v ke w o2 e
—, ® o o 8 s w o2 s
P o 2 bz Coms s 2 o
T I T T — s 2 s
PR—— m om v w e o o2 s
SR —— s 3 8 ® Ruseressen 0 m o ow
PR 2 1 ® s P
T e R n s oz
PR wom o w Awes 5w s
© Luemsous L - PR
PR @ e n : Hegkemsores PR
3 A @ wn a S P
PR — @ w m m sowessese  ® w8
- © m e m Thewm PR
 Tapuchnme e — s w =
S, 2 o 7 2 meAmewess  ® w2
2 e © o s oz awwe “ u om
7 e © w7 @ e w o s
2 tecsches ® 05w m Tepeichnme o ow o
PR ®oos v 3 Loawem © w e
©  powna L T 7 w9
St o s ss - Totatotasove wa wz -
wera amo woo W woria sees w00 w0





image14.jpeg
= — - ey

NAMERICA EUROPE L8 i COMMONWEALTH OF
Exports Exports : o e 3 | NDEPENDENT STATES
<up % fariesy Ry W o

<« 5228 trillon « s6.60trilion e . up3a%

o 13% of world total « 37% of world total « 5788 billion
= e @ ot
o up15% o w175 ~ J Imports
« 5303 trllon « s5.85 rllon s oA |
« 17% of world total o 38% of world total = « s540billon

3% of world total

g ¥ = o

s.cAMERICA N A
Exports i = Exports
+ w3 - up s
« s7as ilion Y « s553tron
« D ofwordtotal s § )+ seotwordtotel
imports o i
«up2sss § Y > e
« $727 lion « 5557 trion
« 5%t word total T O EAST /f'{ o 31% of world total
| exors Exports -
o «up37% N
« 5597 bilion « sz2strlion
« Phofworldiotal _

« otwordtotal

| Jutomemes = e ’

1 Fewn o uple% k]
| » $555billion * $665 billion

[ . S e

WTO abservers.





image15.jpeg
NAMERICA EUROPE COMMONWEALTH OF
Exports Exports INDEPENDENT STATES
o up10% o up10% Exports

5668 billon « 196 trillon o up20%

4+ 16% of world total « 473 of world total « 596 billon
Imports Imports 2% of world total
e | mports
« $516 bilon « SLE0trillon o w213
« 133 of world total 429% of world total * 5133 bilion

3% of world total

s =
— -~
. up14% * up 12%
* $130 billion * $1.10 trillion
= =
* $163 billion \ * $1.09 trillion
e e S e
- s
* $85 billion * $111 biillion
e~ L R
Rl ) * 5149 billion . | $210billion
B + ictwonitaal + S ofwonidttal





image16.png
HCLM2,Morihly 104,84 106,41 33.64 34,16 | o]

1w

s

105

Gap 17.02.2012 {104) (01)

a7

07

10135

355

3120

2012, MetaQuotes{Softuare Corp.
TFeb2005 1002005 102006  10an2007  15ep2007  IMay 2005 10an2003  15ep2009 IMay 2010 1lanz0il  1Sep2011  1May 2012





image17.png
HCLM2,Daly 93.9195.45 33,91 3408

104

910

a0

10650

155

1380
10250
1015
a5
snss
w20
3550

240

525

Stochs,33) 11,4683 1360

Fxprons,

0012017, MetaQuotes Software Corp.

10

=

o

Tn0iz D3m0tz SFebz0iz

TaeFsb201 D4Fsbz0iz FMar 201z

TMwze M

T ap 0tz

Gapaon

Tty 2012

T May 2012




image1.png




